
Stt Họ và Tên Ngày sinh
Giới 

tính
Đơn vị công tác

1 Nguyễn Đức Dũng 14/04/1978 Nam Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang

2 Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên 22/04/1997 Nữ
Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường             

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3 Nguyễn Xuân Hải 30/11/1977 Nam
Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường             

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

4 Lê Thị Hằng 27/10/1998 Nữ
Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường             

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

5 Phan Văn Hiệp 01/08/1988 Nam Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang

6 Trịnh Văn Hương 17/07/1974 Nam Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang

7 Phùng Quốc Huy 11/07/1992 Nam Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang

8 Mai Đăng Khoa 16/03/1991 Nam
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Bình Tân                    

TP. Hồ Chí Minh

9 Lê Tấn Kiệt 03/08/1980 Nam Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Châu Đốc tỉnh An Giang

10 Nguyễn Thị Linh 14/05/1988 Nữ
Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường             

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

11 Hoàng Thị Thúy Nga 26/05/1997 Nữ
Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường             

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12 Phạm Thị Nga 11/08/1994 Nữ
Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường             

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

13 Lê Hoài Nam 23/07/1990 Nam Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Hồ Chí Minh

14 Nguyễn Minh Nhựt 16/02/1994 Nam
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa            

tỉnh Long An

15 Nguyễn Thị Tâm 15/09/1991 Nữ
Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường             

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

16 Nguyễn Thanh Bảo Tân 10/11/1990 Nam
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Bình Tân                    

TP. Hồ Chí Minh

17 Nguyễn Tấn Thịnh 03/05/1995 Nam
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Bình Tân                    

TP. Hồ Chí Minh

18 Nguyễn Tấn Thới 03/05/1995 Nam
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bình Chánh               

TP. Hồ Chí Minh

19 Nguyễn Văn Thuật 19/05/1971 Nam Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang

20 Lương Thị Phương Thúy 30/06/1992 Nữ
Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường             

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

21 Phạm Thị Thu  Trang 13/01/1998 Nữ
Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường             

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

22 Nguyễn Văn Vẹn 01/01/1974 Nam
Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường             

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

23 Trần Hữu Tình 01/07//1987 Nam Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh An Phú tỉnh An Giang

24 Lê Hoàng Dũng 18/06/1985 Nam Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Tân Châu tỉnh An Giang

25 Trần Hữu Vinh 04/08/1998 Nam Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Châu Đốc tỉnh An Giang
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Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh)
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